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Mẫu số 07/HĐBC-HĐND 

 

 

Ảnh 

4cm x 6cm 

 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG VĨNH TẾ 

NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: TRANG CÔNG CƯỜNG  

2. Họ và tên khai sinh: TRANG CÔNG CƯỜNG  

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 13/08/1979          4. Giới tính: Nam. 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác. 

6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Phú Lâm, tỉnh An Giang . 

7. Quê quán: xã Phú Lâm, tỉnh An Giang. 

8. Nơi đăng ký thường trú: 31/13 Lê Chân, khóm Tân Quới, phường Long Xuyên, 

tỉnh An Giang. 

    Nơi ở hiện nay: 31/13 Lê Chân, khóm Tân Quới, phường Long Xuyên, tỉnh An 

Giang. 

9. Dân tộc: Kinh   10. Tôn giáo: Không. 

11. Trình độ:  

- Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông. 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư Xây dựng 

- Học vị: Thạc sĩ                               Học hàm: không. 

- Lý luận chính trị: Cao cấp. 

- Ngoại ngữ: Cử nhân Ngôn ngữ Anh. 

12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ 

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Bí thư Đảng ủy phường 

Vĩnh Tế, Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Tế. 

14. Nơi công tác: Đảng ủy phường Vĩnh Tế. 

15. Trường hợp là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, thì ghi rõ:  

- Ngày vào Đảng: 18/12/2003 
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- Ngày chính thức: 18/12/2004. 

- Chức vụ trong Đảng: Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Tế. 

- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): không. 

Lý do ra khỏi Đảng: Không 

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: không. 

- Tên tổ chức đoàn thể: Không. 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không. 

17. Tình trạng sức khỏe: Tốt. 

18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 04 Bằng khen cấp bộ, 

tỉnh. 

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn 

thể): Không bị kỷ luật, không có án tích. 

20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): không. 

21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): đại biểu HĐND phường Vĩnh Tế, 

nhiệm kỳ 2021-2026. 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

 (Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

- Từ tháng 11/2001 - tháng 

4/2009 

 
 

- Từ tháng 5/2009 - tháng 

02/2013 

 
 

- Từ tháng 3/2013 – tháng 

7/2016 

- Từ tháng 8/2016 – 9/2016 

 

-Từ tháng 10/2016 – 7/2017 

 

- Từ tháng 7-8/2017 
 

- Từ tháng 9/2017 - 3/2019 

 

 

- Chuyên viên, Phó Trưởng Phòng Kỹ thuật, Trưởng 

phòng Kỹ thuật – Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 

Văn hóa Xã hội An Giang. Về đoàn thể: Phó Bí thư 

Chi đoàn. 

- Trưởng phòng Kỹ thuật, Phó Giám đốc, Giám đốc, 

Thành viên Hội đồng quản trị – Công ty Cổ phần Tư 

vấn Đầu tư xây dựng Văn hóa Xã hội An Giang. Về 

Đảng: Phó Bí thư Chi bộ Công ty. 

- Chuyên viên Phòng Đầu tư xây dựng – Sở Kế hoạch 

và Đầu tư An Giang. 

- Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Quy hoạch – Sở Kế 

hoạch và Đầu tư An Giang. 

- Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Quy hoạch – Sở Kế 

hoạch và Đầu tư An Giang. 

- Ngày 28/7/2017: Được điều động về Văn phòng 

UBND tỉnh. 

- Trưởng phòng Kinh tế ngành - Văn phòng UBND 

tỉnh. Về Đảng: 

   + Từ ngày 16/10/2017: Bí thư Chi bộ 5 – Đảng ủy 
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- Từ ngày 01/4/2019 – 

15/4/2019 

- Từ ngày 15/4/2019 – 

05/6/2020 
 

- Từ ngày 05/6/2020 – 

08/12/2021 

- Từ ngày 09/12/2021 – 

14/01/2024 

- Từ ngày 15/01/2024  

- Từ ngày 02/02/2024 – 

30/6/2025 

- Từ 01/7/2025 đến nay. 

 

Văn phòng UBND tỉnh. 

   + Từ ngày 29/3/2018: Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ 5- 

Đảng ủy VP. UBND tỉnh. 

- Chuyên viên phòng Kinh tế ngành, Đảng ủy viên, Bí 

thư Chi bộ 5 - Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh. 

- Phó Trưởng phòng phụ trách Kinh tế ngành, Đảng ủy 

viên, Bí thư Chi bộ 5 - Đảng ủy Văn phòng UBND 

tỉnh. 

- Trưởng phòng Kinh tế ngành, Đảng ủy viên, Bí thư 

Chi bộ 5 - Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh. 

- Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Đảng ủy viên, 

Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra. 

- Phó Bí thư Huyện ủy An Phú. 

- Phó Bí thư Huyện ủy An Phú, Chủ tịch UBND huyện 

An Phú. 

- Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Tế, Chủ tịch HĐND 

phường Vĩnh Tế. 

 



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND 

 

 

Ảnh 

4cm x 6cm 

 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG VĨNH TẾ  

NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: PHAN THUẬN THÁI 

2. Họ và tên khai sinh: PHAN THUẬN THÁI 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 10/01/1982.               4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác. 

6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Đa Phước, tỉnh An Giang  

7. Quê quán:  xã Tân An, tỉnh An Giang 

8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ 5, khóm Vĩnh Đông 2, phường Vĩnh Tế, tỉnh An 

Giang 

    Nơi ở hiện nay:  Tổ 5, khóm Vĩnh Đông 2, phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang 

9. Dân tộc:  Kinh                 10. Tôn giáo: Không 

11. Trình độ:   

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 Phổ thông. 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Hành chính; Đại học Kế toán doanh nghiệp. 

   - Học vị: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh,           Học hàm: Không 

   - Lý luận chính trị: Cao Cấp. 

   - Ngoại ngữ: B1 Anh văn. 

12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ. 

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Bí thư Thường trực 

Đảng ủy phường, Bí thư Đảng ủy Các Cơ quan Đảng phường Vĩnh Tế 

14. Nơi công tác: Đảng ủy phường Vĩnh Tế. 

15. Ngày vào Đảng: 30/09/2002 

- Ngày chính thức: 30/09/2003 



  - Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường. 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không;      Lý do ra khỏi Đảng: Không 

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Ủy viên 

- Tên tổ chức đoàn thể: UBMTTQVN phường Vĩnh Tế. 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: .............................................................  

17. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn 

thể): Không bị kỷ luật, không có án tích. 

20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không 

21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Thành phố Châu Đốc, nhiệm kỳ 2016 -2021. 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Tháng 8/2000 đến  tháng 4/2003 
Lực lượng Dân quân tự vệ thuộc Ban Chỉ huy Quân sự 

phường Châu phú B. 

Tháng 4/2003  đến  tháng 5/2004 Phó Bí thư phường đoàn Châu Phú B, Thị xã Châu Đốc. 

Tháng 6/2004 đến  tháng 7/2012  Phó Bí thư Thị đoàn Châu Đốc. 

Ngày 12/7/2012 đến tháng 9/2016 
Bí thư Thị đoàn, đến năm 2013 là Bí thư Thành đoàn do Châu 

Đốc lên thành phố Châu Đốc. 

Tháng 10/2016 đến tháng 10/2019 Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Châu Đốc. 

 Ngày 15/10/2019 đến tháng 6/2024  Chánh Văn phòng Thành ủy Châu Đốc. 

Tháng 7/2024 đến tháng 6/2025 
Bí  thư  -  Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Núi Sam, 

thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. 

Tháng 01/7/2025 đến nay  
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Vĩnh Tế, tỉnh An 

Giang. 
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Mẫu số 07/HĐBC-HĐND 

 

 

Ảnh 

4cm x 6cm 

 

 

 

     TIỂU SỬ TÓM TẮT 

    CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

   HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG VĨNH TẾ  

      NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN HỮU LỢI 

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN HỮU LỢI 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh:   18/10/1981        4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh:  Xã Châu Phong, Thị xã Tân Châu, Tỉnh An Giang nay là 

Xã Châu Phong, Tỉnh An Giang  

7. Quê quán: Xã Châu Phong, Tỉnh An Giang  

8. Nơi đăng ký thường trú: Số nhà 389, Tổ 11, Ấp Vĩnh Tường I, Xã Châu Phong, 

Tỉnh An Giang 

    Nơi ở hiện nay: Số nhà  389, Tổ 11, Ấp Vĩnh Tường I, Xã Châu Phong, Tỉnh An 

Giang 

9. Dân tộc: Kinh  10. Tôn giáo:  Không 

11. Trình độ: 

   - Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (chuyên ngành: Quản trị 

du lịch), Đại học  

   - Học vị: Thạc sĩ. 

   - Học hàm: không 

   - Lý luận chính trị: Cao cấp. 

   - Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B1 khung Châu Âu, Chứng chỉ tiếng Khmer 

12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ  
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13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác:  Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm 

tra Đảng ủy kiêm Trưởng ban Kinh tế -  Ngân Sách Hội đồng nhân dân phường 

14. Nơi công tác:  Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Vĩnh Tế  

15. Ngày vào Đảng: 22/7/2011 

- Ngày chính thức: 22/7/2012.  

- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban chấp 

hành Đảng ủy các Cơ Quan Đảng - Bí thư chi bộ. 

    - Ngày ra khỏi Đảng: không;    Lý do ra khỏi Đảng: Không 

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: không 

- Tên tổ chức đoàn thể: Không 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không 

17. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 03 Bằng khen UBND 

tỉnh An Giang. 

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn 

thể): không bị kỷ luật, không có án tích  

20. Là đại biểu Quốc hội khóa: không 

21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Phường Vĩnh Tế nhiệm kỳ 2021 - 2026 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian 
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

 (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)  

Từ 2004 - 2006 
Nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp huyện Phú Tân, tỉnh 

An Giang 

Từ 2006 - 2013 Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Châu Đốc 

Từ 2013 - 2014 
Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND thành phố  

Châu Đốc 

Từ 2014 - 2015 
Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố 

 Châu Đốc 

Từ 2015 - 8/2020 Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố Châu Đốc 

Từ 9/2020  - 10/2021 Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Châu Đốc 
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Từ 11/2021 - 6/2025 Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban kiểm tra Thành ủy 

Từ 7/2025 đến nay Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Phường Vĩnh Tế 

 



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND 

 

 

Ảnh 

4cm x 6cm 

 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG VĨNH TẾ  

NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

 

1. Họ và tên thường dùng: TRỊNH CHÍ TÂM  

2. Họ và tên khai sinh: TRỊNH CHÍ TÂM 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 10/09/1981. 4. Giới tính:Nam 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác. 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Châu Đốc  

7. Quê quán: Phường Châu Đốc, Tỉnh An Giang 

8. Nơi đăng ký thường trú:  tổ 5 khóm Vĩnh Chánh 1 Phường Châu Đốc Tỉnh An 

Giang  

    Nơi ở hiện nay: tổ 5 khóm Vĩnh Chánh 1 Phường Châu Đốc Tỉnh An Giang  

9. Dân tộc: Kinh      10. Tôn giáo: không  

11. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 Phổ thông. 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại Học Hành Chính 

   - Học vị: Không.           Học hàm: Không 

   - Lý luận chính trị: Cao cấp  

   - Ngoại ngữ:     B1 Anh văn, chứng chỉ tiếng khmer. 

12. Nghề nghiệp hiện nay:  Cán bộ công chức 

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Trưởng Ban Xây dựng 

Đảng.  

14. Nơi công tác: Đảng ủy phường Vĩnh Tế. 

15. Ngày vào Đảng:  22/12/2005  

  - Ngày chính thức: 22/12/2006 ; Số thẻ đảng viên 089081000356 

  - Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Thường Vụ Đảng ủy. 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không 



Lý do ra khỏi Đảng: không 

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: không 

- Tên tổ chức đoàn thể: không 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể : không 

17. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: không 

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn 

thể): Không bị kỷ luật, không có án tích. 

20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không  

21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Phường Vĩnh Tế nhiệm kỳ 2021-2026 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công 

tác  

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

- Từ 8/2001 đến 9/2005 

 

- Từ 9/2005 đến 2/2006 

- Từ 2/2006 đến 2/2007 

- Từ 2/2007 đến 5/2015 

- Từ 5/2015 đến 30/5/2024 

 

-Từ 1/6/2024 đến 

30/6/2025 

 

- Từ 1/7/2025 đến nay 

 

Tham gia Lực lượng Dân quân tự vệ, công tác 

tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Vĩnh Nguơn; 

Phó Bí thư xã đoàn Vĩnh Nguơn; 

Cán bộ Tư pháp xã Vĩnh Nguơn; 

Phó chủ tịch UBND xã Vĩnh Nguơn;  

Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân 

dân phường Vĩnh Nguơn; 

Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Tế ,thành phố Châu 

Đốc; 

 

Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Xây dựng 

Đảng phường Vĩnh Tế, Tỉnh An Giang 

                                                                                 

 



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND 

  

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG VĨNH TỀ  

NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

 

1. Họ và tên thường dùng: ĐỖ THỊ THÚY HÀ. 

2. Họ và tên khai sinh: ĐỖ THỊ THÚY HÀ. 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không. 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 05/04/1981         4. Giới tính: Nữ. 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác. 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Long Xuyên, tỉnh An Giang.  

7. Quê quán: Phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp. 

8. Nơi đăng ký thường trú: Số 30, đường số 4, tổ 10, khóm Châu Thạnh, phường 

Châu Đốc, tỉnh An Giang. 

    Nơi ở hiện nay: Số 30, đường số 4, tổ 10, khóm Châu Thạnh, phường Châu Đốc, 

tỉnh An Giang. 

9. Dân tộc: Kinh         10. Tôn giáo: Không. 

11. Trình độ:  

- Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông. 

    - Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ kinh tế học; Kỹ sư quản lý đất đai; Cử nhân 

kế toán. 

    - Học vị: Thạc sĩ      Học hàm: Không. 

    - Lý luận chính trị: Cao cấp. 

    - Ngoại ngữ: Cử nhân ngôn ngữ Anh. 

12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ. 

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó chủ tịch Hội đồng 

nhân dân phường Vĩnh tế. 

14. Nơi công tác: Hội đồng nhân dân phường Vĩnh Tế. 

15. Trường hợp là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, thì ghi rõ: 

- Ngày vào Đảng: 26/6/2006- Ngày chính thức: 26/6/2007. 



    - Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy các 

cơ quan Đảng, Bí thư chi bộ cơ quan Hội đồng nhân dân phường Vĩnh Tế. 

    - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không. 

Lý do ra khỏi Đảng: Không. 

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: Không. 

- Tên tổ chức đoàn thể: Không. 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không. 

17. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng; Không. 

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn 

thể):  Không bị kỷ luật, không có án tích. 

20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không. 

21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): phường Vĩnh Tế nhiệm kỳ 2021 - 2026 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC  

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

 (Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ 11/2003 - 12/2004 Nhân viên Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng Thị xã Châu Đốc.  

Từ 01/2005 – 02/2005 
Nhân viên Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng các Khu dân cư Thị xã 

Châu Đốc. 

Từ 3/2005 – 8/2005 Nhân viên Phòng Tài nguyên và Môi trường Thị xã Châu Đốc. 

Từ 9/2005 – 10/2005 Nhân viên Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Thị xã Châu Đốc. 

Từ 11/2005 – 8/2009 Chuyên viên Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Thị xã Châu Đốc. 

Từ 9/2009 – 5/2012 Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường Thị xã Châu Đốc. 

Từ 6/2012 - 6/2014 

Từ 7/2014 - 8/2023 

 

Từ 9/2023 – 6/2025 

 

Từ 7/2014 - 8/2023 

 

Từ tháng 7/2025 

đến nay 

Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Thị xã Châu Đốc. 

Thành ủy viên, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường 

thành phố Châu Đốc. 

Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Bí thư chi bộ Quân sự, Chủ tịch 

UBND phường Vĩnh Nguơn. 

Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Bí thư chi bộ Quân sự, Chủ tịch 

UBND phường Vĩnh Nguơn. 

Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ 

quan Đảng, Bí thư chi bộ, Phó Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Tế. 

 



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND 

 

 

Ảnh 

4cm x 6cm 

 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG VĨNH TẾ  

NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

 

1. Họ và tên thường dùng: LÊ MINH TÂM 

2. Họ và tên khai sinh: LÊ MINH TÂM 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Lành. 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 09/5/1978.  

4. Giới tính: Nam. 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác. 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Châu Đốc, tỉnh An Giang.  

7. Quê quán: Phường Châu Đốc, tỉnh An Giang. 

8. Nơi đăng ký thường trú: Hẽm 1122, đường Tôn Đức Thắng, tổ 07A, khóm Mỹ 

Thành, phường Châu Đốc, tỉnh An Giang. 

    Nơi ở hiện nay: Hẽm 1122, đường Tôn Đức Thắng, tổ 07A, khóm Mỹ Thành, 

phường Châu Đốc, tỉnh An Giang. 

9. Dân tộc: Kinh. 10. Tôn giáo: Không. 

11. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông. 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ Quản lý kinh tế. 

   - Học vị: Thạc sĩ; Học hàm: Không. 

   - Lý luận chính trị: Cao cấp. 

   - Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B1 khung Châu Âu. 

12. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức. 

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Trưởng Ban Kinh 

tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân phường nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

14. Nơi công tác: Hội đồng nhân dân phường Vĩnh Tế. 

15. Ngày vào Đảng: 15/9/2009; Ngày chính thức: 15/9/2010 

  - Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư Chi bộ cơ quan HĐND phường Vĩnh Tế. 
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  - Ngày ra khỏi Đảng: Không; Lý do ra khỏi Đảng: Không. 

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không. 

- Tên tổ chức đoàn thể: 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: 

17. Tình trạng sức khỏe: Tốt. 

18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không. 

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn 

thể): Không bị kỷ luật, không có án tích. 

20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không. 

21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Trước sáp nhập là đại biểu HĐND 

thành phố Châu Đốc và đại biểu HĐND xã Vĩnh Châu nhiệm kỳ 2021 – 2026. Sau 

sáp nhập là đại biểu HĐND phường Vĩnh Tế nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian 
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 5/1998 

đến tháng 10/2003 

Cán bộ đo đạc của Phòng Địa chính và Phòng Quản lý 

Phát triển đô thị thị xã Châu Đốc 

Từ tháng 10/2003 

đến tháng 10/2006 

Cán bộ đo đạc của Ban Quản lý Dự án đầu tư và xây 

dựng và Đội Giải phóng mặt bằng thị xã Châu Đốc. 

Từ tháng 10/2006 

đến tháng 9/2014 

Công chức Địa chính – Xây dựng và Công chức Tư 

pháp – Hộ tịch của UBND phường Núi Sam, thành 

phố Châu Đốc. 

Từ tháng 9/2014 

đến tháng 8/2020 

Chuyên viên; Phó Trưởng phòng; Trưởng phòng của  

Phòng Tư pháp thành phố Châu Đốc. 

Từ tháng 8/2020 

đến tháng 6/2023 

Bí thư Đảng ủy, đồng thời là Chủ tịch UBND xã Vĩnh 

Châu thành phố Châu Đốc 

Từ tháng 7/2023 

đến 6/2025 

Phó Trưởng ban Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân 

thành phố Châu Đốc nhiệm kỳ 2021 - 2026 

Từ tháng 7/2025 

đến nay 

Phó Bí thư Chi bộ cơ quan HĐND phường Vĩnh Tế; 

Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân 

dân phường Vĩnh Tế nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

 

 



 

 

 

                            TIỂU SỬ TÓM TẮT 

                             CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU 

                               HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG VĨNH TẾ 

                                 NHIỆM KỲ 2026 – 2031 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: LÊ HỒ DIỄM TRANG 

2. Họ và tên khai sinh: LÊ HỒ DIỄM TRANG 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): không. 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 14/6/1976                      4. Giới tính: Nữ. 

5. Quốc tích: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời 

gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác. 

6. Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Vĩnh Mỹ, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang 

(phường Châu Đốc, tỉnh An Giang). 

7. Quê quán: phường Châu Đốc, tỉnh An Giang. 

8. Nơi đăng ký thường trú: 430 Tôn Đức Thắng, Khóm Hòa Bình, phường Châu 

Đốc, tỉnh An Giang. 

    Nơi ở hiện nay: 430 Tôn Đức Thắng, Khóm Hòa Bình, phường  Châu Đốc, 

tỉnh An Giang. 

9. Dân tộc: Kinh                         10. Tôn giáo: Không 

11. Trình độ: 

  - Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông. 

  - Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Cử nhân Luật. 

  - Học vị: Thạc Sĩ       Học hàm: Không 

  - Lý luận chính trị:  Cao cấp. 

  - Ngoại ngữ: Cử nhân Ngôn Ngữ Anh. 

12. Nghể nghiệp hiện nay:  Công chức.  

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Trưởng ban Văn 

hóa - Xã hội. 

14. Nơi công tác: Hội đồng nhân dân phường Vĩnh Tế. 

15. Ngày vào Đảng: 19/10/1999. 

    - Ngày chính thức: 19/10/2000. 

Mẫu số 07/HĐBC-HĐND 

 

 

 

 

Ảnh 

4cm x 6cm 



   - Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ phường Vĩnh Tế . 

- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có) : Không 

Lý do ra khỏi Đảng: Không. 

16. Tham gia làm thành viên của tổ chức đoàn thể: Không. 

- Tên tổ chức đoàn thể: Không. 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không. 

17. Tình trạng sức khỏe: Tốt. 

18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không. 

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, 

đoàn thể): không bị kỷ luật, không có án tích.  

20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): không  

21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân phường Vĩnh Tế nhiệm kỳ 2021 – 2026 . 

 TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian 
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ  tháng 9/1997 

đến tháng 8/2012  

Cán bộ tư pháp – hộ tịch UBND phường Vĩnh Mỹ, thị xã 

Châu Đốc, tỉnh An Giang 

Từ tháng 9/2012 

đến tháng 8/2020  

Phó chủ tịch UBND phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu 

Đốc, tỉnh An Giang 

Từ tháng 8/2020 

đến tháng 6/2025 

Phó bí thư đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân – Chủ 

tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam phường Vĩnh Mỹ, 

thành phố Châu Đốc 

Từ tháng 7/2025 

đến tháng 12/2025 

Phó Trưởng Ban xây dựng Đảng, Đảng Ủy  phường Vĩnh 

Tế 

Từ tháng 01/2026 

đến nay  

Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân 

phường Vĩnh Tế 

 

 



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND 

 

 

Ảnh 

4cm x 6cm 

 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG VĨNH TẾ 

NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

 

1. Họ và tên thường dùng: NGÔ THỊ MỸ NGỌC 

2. Họ và tên khai sinh: NGÔ THỊ MỸ NGỌC 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): không có 

3. Ngày, tháng, năm sinh:17/12/1983      4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác. 

6. Nơi đăng ký khai sinh:  xã Vĩnh Hậu, tỉnh An Giang 

7. Quê quán: xã Vĩnh Hậu, tỉnh An Giang 

8. Nơi đăng ký thường trú: số nhà 6569, ấp Hà Bao1, xã Vĩnh Hậu, tỉnh An Giang 

    Nơi ở hiện nay: số 99, đường Tuệ Tĩnh, khóm Bình Khánh 5, phường Bình Đức, 

tỉnh An Giang 

9. Dân tộc: Kinh                     10. Tôn giáo: Không 

11. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 Phổ thông. 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ Chính sách công; cử nhân Ngữ văn Pháp 

   - Học vị: Thạc sĩ     Học hàm: Không. 

   - Lý luận chính trị: Cao cấp 

   - Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ C; Chứng chỉ Tiếng Khmer  

12. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức 

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

phường Vĩnh Tế 

14. Nơi công tác: Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Tế. 

15. Ngày vào Đảng: 12/11/2010 

  - Ngày chính thức:12/11/2011. 

  - Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Tế, Bí thư Đảng ủy Ủy 

ban nhân dân phường Vĩnh Tế 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không. 
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Lý do ra khỏi Đảng: Không. 

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: không  

- Tên tổ chức đoàn thể: Không. 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không. 

17. Tình trạng sức khỏe: tốt. 

18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Thủ 

tướng Chính phủ; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và các bằng khen của 

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang 

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn 

thể): Không bị kỷ luật, không có án tích. 

20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): không. 

21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không. 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

 (Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Tháng 10/2005 đến 

Tháng 7/2007 

- Chuyên viên phòng Tổ chức công chức, Sở Nội vụ An Giang 

Tháng 7/2007 đến 

tháng11/2015 

- Chuyên viên Sở Ngoại vụ An Giang 

- Tháng 4/2011 bổ nhiệm Phó trưởng phòng Quản lý biên giới, 

Sở Ngoại vụ An Giang 

Tháng11/2015 đến 

tháng 3 năm 2025 

Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ 

Tháng 3/2025 đến 

tháng 6 năm 2025 

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh An 

Giang; Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

Từ 01/7/2025 đến 

nay 

Phó Bí thư Đảng ủy Phường Vĩnh Tế; Bí thư Đảng ủy UBND 

phường Vĩnh Tế; Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tế 

 
 



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND 

 

 

Ảnh 

4cm x 6cm 

 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG VĨNH TẾ  

NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

 

1. Họ và tên thường dùng: TRẦN THẾ MỸ 

2. Họ và tên khai sinh: TRẦN THẾ MỸ 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 14/08/1981;   

4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác. 

6. Nơi đăng ký khai sinh: phường Vĩnh Tế - tỉnh An Giang  

7. Quê quán: xã Vĩnh Điều - tỉnh An Giang 

8. Nơi đăng ký thường trú: khóm Vĩnh Tây 2, phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang 

    Nơi ở hiện nay: khóm Vĩnh Tây 2, phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang 

9. Dân tộc: Kinh;    

10. Tôn giáo: không 

11. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 Phổ thông. 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật 

   - Học vị: Thạc sĩ                     Học hàm: Không. 

   - Lý luận chính trị: Trung cấp 

   - Ngoại ngữ: Đại học Ngôn ngữ anh 

12. Nghề nghiệp hiện nay: Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công 

phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang 

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Giám đốc 

14. Nơi công tác: Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Vĩnh Tế 

15. Ngày vào Đảng: 07/07/2009 

  - Ngày chính thức: 07/07/2010 

 - Chức vụ trong Đảng: Đảng viên 



  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): không 

Lý do ra khỏi Đảng: không 

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không. 

- Tên tổ chức đoàn thể: Không. 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không. 

17. Tình trạng sức khỏe: (tốt 

18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: không 

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn 

thể): Không bị kỷ luật, không có án tích. 

20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): không 

21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): phường Vĩnh Tế, nhiệm kỳ 2021-2026. 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 7 năm 2004 

đến tháng 3 năm 2013 

Từ tháng 3 năm 2013 

đến tháng 10 năm 2018 

Từ tháng 10 năm 2018 

đến tháng 11 năm 2024 

Từ tháng 11 năm 2024 

đến tháng 07 năm 2025 

Từ tháng 07 năm 2025 

đến nay 

- Công an viên Công an xã Vĩnh Tế. 

 

- Cán bộ Kế hoạch - Giao thông, Thủy lợi UBND 

xã Vĩnh Tế 

- Chủ tịch Hội Nông dân xã Vĩnh Tế 

 

- Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Tế. 

 

- Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính 

công phường Vĩnh Tế 

  
 



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND 

 

 

Ảnh 

4cm x 6cm 

 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG VĨNH TẾ  

NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

 

 

1. Họ và tên thường dùng:  LÊ NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 

2. Họ và tên khai sinh: LÊ NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 21/06/1985.   

4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch:  Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh:  Châu Đốc, An Giang.  

7. Quê quán: Châu Đốc, An Giang. 

8. Nơi đăng ký thường trú:  Khóm Mỹ Thuận, phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang. 

    Nơi ở hiện nay: Khóm Mỹ Thuận, phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang 

9. Dân tộc:  Kinh. 10. Tôn giáo:  Không. 

11. Trình độ:  

- Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông. 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (chuyên ngành quản trị 

đô thị); cử nhân Luật. 

- Học vị: Thạc sĩ. Học hàm: Không. 

- Lý luận chính trị: Trung cấp. 

- Ngoại ngữ: Cử nhân Ngôn ngữ Anh. 

12. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức. 

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Trưởng phòng. 

14. Nơi công tác: Phòng Văn hóa – Xã hội phường Vĩnh Tế. 

15. Ngày vào Đảng: 09/04/2008; Ngày chính thức: 09/04/2009 

- Chức vụ trong Đảng: Đảng viên. 

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: Không. 



17. Tình trạng sức khỏe: Tốt. 

18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không. 

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn 

thể): Không bị kỷ luật, không có án tích. 

20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không. 

21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): phường Vĩnh Tế nhiệm kỳ 2021- 2026. 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

 (Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 09/2003 đến tháng 

09/2007. 

Ủy viên Thường trực UBMTTQVN xã Vĩnh Châu, 

thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang. 

Từ tháng 10/2007 đến tháng 

06/2010. 

Phó Bí thư xã Đoàn Vĩnh Châu, thị xã Châu Đốc, 

tỉnh An Giang. 

Từ tháng 07/2010 đến tháng 

07/2011. 

Đảng uỷ viên - Cán bộ văn phòng Đảng Ủy Vĩnh 

Châu, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang. 

Từ tháng 08/2011 đến tháng 

09/2012. 

Đảng uỷ viên - Trưởng Ban Tổ chức Đảng Ủy Vĩnh 

Châu, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang. 

Từ tháng 10/2012 đến tháng 

10/2014. 

Đảng uỷ viên - Trưởng Ban ấp Mỹ Thuận xã Vĩnh 

Châu, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang. 

Từ tháng 11/2014 đến tháng 

06/2021. 

Đảng uỷ viên - Công chức Văn phòng – Thống kê 

UBND xã Vĩnh Châu, thành phố Châu Đốc, tỉnh An 

Giang. 

Từ tháng 07/2021 đến tháng 

06/2025. 

Đảng uỷ viên - Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Châu, 

thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. 

Từ tháng 07/2025 đến nay 
Phó Trưởng phòng phòng Văn hóa – Xã hội phường 

Vĩnh Tế, tỉnh An Giang. 

 

 



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG VĨNH TẾ  

NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO 

2. Họ và tên khai sinh: TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 01/5/1978          4. Giới tính: nữ 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác. 

6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Tân An, tỉnh An Giang. 

7. Quê quán:  xã Tân An, tỉnh An Giang. 

8. Nơi đăng ký thường trú: số 142 Nguyễn Văn Thoại, tổ 9, khóm 6, phường Châu 

Đốc, tỉnh An Giang. 

    Nơi ở hiện nay:  số 142 Nguyễn Văn Thoại, tổ 9, khóm 6, phường Châu Đốc, tỉnh 

An Giang. 

9. Dân tộc: kinh         10. Tôn giáo:  Không 

11. Trình độ:   

   - Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông. 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị 

du lịch); Kỹ sư môi trường. 

   - Học vị: Thạc sĩ      Học hàm: không 

   - Lý luận chính trị: Trung cấp. 

   - Ngoại ngữ: Tiếng Anh bậc 3/6, tiếng Khmer. 

12. Nghề nghiệp hiện nay: công chức 

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Trưởng phòng 

14. Nơi công tác: phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Vĩnh Tế. 

15. Trường hợp là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, thì ghi rõ: 

- Ngày vào Đảng: 18/6/2008 

- Ngày chính thức: 18/6/2009. 



- Chức vụ trong Đảng: Chi ủy viên. 

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác:  

- Tên tổ chức đoàn thể: Hội nông dân phường Vĩnh Tế. 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Ủy viên Ban thường vụ. 

17. Tình trạng sức khỏe: tốt. 

18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: không. 

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn 

thể): Không bị kỷ luật, không có án tích. 

20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): không 

21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): không 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC  

Từ tháng, năm đến tháng, 

năm 

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính 

quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian 

được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp 

vụ,...... 

 

- Từ tháng 10 năm 2002 

đến tháng 8 năm 2004 

- Từ tháng 9 năm 2004 

đến tháng 02 năm 2005 

- Từ tháng 3 năm 2005 

đến tháng 3 năm 2014 

- Từ tháng 4 năm 2014 

đến tháng 3 năm 2025 

Từ tháng 4 năm 2025 

đến tháng 6 năm 2025 

Từ tháng 7 năm 2025 

đến nay 

 

Giáo viên Trường Trung học Nông nghiệp An Giang 

 

Nhân viên phòng Quản lý đô thị thị xã Châu Đốc  

 

Chuyên viên phòng Tài nguyên và Môi trường thành 

phố Châu Đốc 
 

Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành 

phố Châu Đốc 
 

Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường 

thành phố Châu Đốc 

Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 

phường Vĩnh Tế 

 

  

 
 



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND 

 

Ảnh 

4cm x 6cm 
TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG VĨNH TẾ 

NHIỆM KỲ 2026-2031 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: PHẠM NGỌC DIỄM KIỀU 

2. Họ và tên khai sinh: PHẠM NGỌC DIỄM KIỀU 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): không. 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 15/4/1991             4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác. 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang (nay tỉnh An Giang). 

7. Quê quán: Xã Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang (nay tỉnh An Giang). 

8. Nơi đăng ký thường trú: Khóm Vĩnh Đông, phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang. 

    Nơi ở hiện nay: Số 44, đường Mai Văn Tạo, khóm Vĩnh Đông, phường Vĩnh Tế, 

tỉnh An Giang. 

9. Dân tộc: Kinh                                           10. Tôn giáo: Không. 

11. Trình độ: 

       - Giáo dục phổ thông: 12/12/Phổ thông. 

       - Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ Quản trị du lịch. 

       - Học vị: Thạc sĩ                      Học hàm: không 

       - Lý luận chính trị: Trung cấp 

       - Ngoại ngữ: Tiếng Anh Trình độ B1 khung Châu Âu. 

12. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức. 

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chuyên viên. 

14. Nơi công tác: Văn phòng HĐND và UBND phường Vĩnh Tế 
15. Ngày vào Đảng: 22/8/2017 

      - Ngày chính thức: 22/8/2018. 

      - Chức vụ trong Đảng: Chi ủy viên 

      - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không. 

      Lý do ra khỏi Đảng: Không. 

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: không. 
      - Tên tổ chức đoàn thể: Không. 

      - Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không. 

17. Tình trạng sức khỏe: Tốt. 

18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: không. 
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19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): 

Không bị kỷ luật, không có án tích. 

20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): không. 

21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: phường Vĩnh Tế, nhiệm kỳ 2021- 2026. 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

 (Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

- Từ tháng 7 năm 2015 

đến tháng 6 năm 2025. 

- Từ tháng 7 năm 2025 

đến nay. 

- Công chức Tài chính – Kế toán tại UBND phường 

Núi Sam 

- Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND phường 

Vĩnh Tế 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND 

 

 

Ảnh 

4cm x 6cm 

 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG VĨNH TẾ 

NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

 

1. Họ và tên thường dùng: HUỲNH THỊ THU TRANG 

2. Họ và tên khai sinh: HUỲNH THỊ THU TRANG 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 24/10/1977         4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác. 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang 

7. Quê quán: Khóm Vĩnh Phước, Phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang 

8. Nơi đăng ký thường trú: số 514, đường Phạm Văn Bạch, tổ 6, khóm Vĩnh 

Phước, Phường Vĩnh Tế. 

    Nơi ở hiện nay: số 514, đường Phạm Văn Bạch, tổ 6, khóm Vĩnh Phước, 

Phường Vĩnh Tế 

9. Dân tộc: Kinh          10. Tôn giáo: Không. 

11. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật, thạc sĩ Quản lý Kinh tế. 

   - Học vị: Thạc sĩ            Học hàm: Không 

   - Lý luận chính trị: Cao cấp. 

   - Ngoại ngữ: Tiếng Anh  Trình độ B1 khung Châu Âu. 

12. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức. 

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Ủy viên Ban Thường vụ 

Đảng ủy - Chủ tịch UBMTTQVN phường 

14. Nơi công tác: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Vĩnh Tế. 

15. Ngày vào Đảng: 24/06/2005 

  - Ngày chính thức: 24/06/2006, 

  - Chức vụ trong Đảng: Bí thư Chi bộ 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): không. 



Lý do ra khỏi Đảng: Không. 

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: không. 

- Tên tổ chức đoàn thể: không, 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: không. 

17. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: được nhiều bằng khen 

của Trung Ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, UBND tỉnh An Giang, Hội Hội 

Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang và Bằng khen của Ngân Hàng chính sách xã hội 

Việt Nam. 

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn 

thể): Không bị kỷ luật, không có án tích. 

20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): không. 

21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: phường Vĩnh Tế, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 11/2001 

đến tháng 12/2002 

Cán bộ chứng thực phòng Tư Pháp thị xã Châu 

Đốc 

Từ tháng 01/2003 đến 

tháng 05/2006 

Cán bộ văn phòng UBND phường Núi Sam, thị xã 

Châu Đốc 

Từ 06/2006 đến tháng 

08/2006 

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Núi Sam, 

thành phố Châu Đốc 

Từ 26/01/2007 đến 

tháng 05/2010 

Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Châu 

Đốc 

Từ tháng 06/2010 đến 

tháng 06/2025 

Ủy viên Ban Chấp hành  Đảng bộ thành phố Châu 

Đốc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố 

Châu Đốc tỉnh An Giang 

Từ tháng 07/2025 đến 

nay 

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy - Chủ tịch 

UBMTTQVN phường Vĩnh Tế 
 



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND 

 

 

Ảnh 

4cm x 6cm 

 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG VĨNH TẾ  

NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

 

1. Họ và tên thường dùng: TRẦN THỊ ÁNH HẰNG 

2. Họ và tên khai sinh: TRẦN THỊ ÁNH HẰNG 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 04/12/1984                  

4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Vĩnh Thạnh Trung, tỉnh An Giang  

7. Quê quán: Châu Đốc, tỉnh An Giang 

8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ 10, khóm Châu Thạnh, phường Châu Đốc, tỉnh An 

Giang. 

    Nơi ở hiện nay: Tổ 10, khóm Châu Thạnh, phường Châu Đốc, tỉnh An Giang. 

9. Dân tộc: Kinh                                           10. Tôn giáo: Không 

11. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông:  12/12/phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Quản trị Kinh doanh 

   - Học vị: Không; Học hàm: Không; 

   - Lý luận chính trị: Trung cấp 

   - Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B1 khung Châu Âu. 

12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ 

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam kiêm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Vĩnh Tế.  

14. Nơi công tác: Ủy ban MTTQVN phường Vĩnh Tế 

15. Ngày vào Đảng: 20/11/2007; Ngày chính thức: 20/11/2008 

Chức vụ trong Đảng: Đảng ủy viên, Phó Bí thư chi bộ 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không; Lý do ra khỏi Đảng: Không  

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 



- Tên tổ chức đoàn thể: Không 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không 

17. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn 

thể):  Không bị kỷ luật, không có án tích. 

20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không 

21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): phường Vĩnh Tế, nhiệm kỳ 2021-2026 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Ngày 21/6/2004 đến 

ngày 06/09/2010 

Cán bộ văn phòng Đảng ủy phường Châu Phú A, 

thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang 

Ngày 07/09/2010 đến 

ngày 24/05/2015 

Đảng ủy viên, Trưởng ban tổ chức Đảng ủy 

phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An 

Giang 

Ngày 25/05/2015 đến 

ngày 25/08/2024 

Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Khối vận, Chủ 

tịch UBMTTQ phường Châu Phú A, thành phố 

Châu Đốc, tỉnh An Giang. Tham gia đại biểu Hội 

đồng nhân dân phường Châu Phú A Khóa XI, XII 

nhiệm kỳ 2016 – 2021. 

Ngày 26/08/2024 đến 

ngày 30/06/2025 

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng 

Khối vận, Chủ tịch UBMTTQ phường Châu Phú 

A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang 

Ngày 01/7/2025 đến 

nay 

Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN, 

kiêm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Vĩnh 

Tế 

 



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND 

 

 

Ảnh 

4cm x 6cm 

 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG VĨNH TẾ  

NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

 

1. Họ và tên thường dùng: ĐOÀN HÙNG CƯỜNG 

2. Họ và tên khai sinh: ĐOÀN HÙNG CƯỜNG 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh:  04/12/1983                               4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác. 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Mỹ Đức, tỉnh An Giang  

7. Quê quán: Mỹ Đức, tỉnh An Giang 

8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ 08, khóm Mỹ An, phường Châu Đốc, tỉnh An Giang 

    Nơi ở hiện nay: Tổ 08, khóm Mỹ An, phường Châu Đốc, tỉnh An Giang 

9. Dân tộc: Kinh                                                       10. Tôn giáo: Không 

11. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông:   12/12/ phổ thông, 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ:      Đại học Luật 

   - Học vị: Không                                                   Học hàm: Không 

   - Lý luận chính trị:    Cao cấp 

   - Ngoại ngữ:    Cử nhân Ngôn ngữ Anh 

12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ công chức 

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Chủ Tịch Ủy Ban 

Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam phường kiêm Chủ tịch Hội Nông dân phường. 

14. Nơi công tác: phường Vĩnh Tế 

15. Ngày vào Đảng: 10/4/2008 

  - Ngày chính thức: 10/4/2009 

  - Chức vụ trong Đảng: Đảng ủy viên 

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Năm 2011 

- Tên tổ chức đoàn thể: Hội Nông dân  

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Chủ Tịch Hội Nông dân 

 

 

 



 

17. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 

- Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn 

- Bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam 

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn 

thể): Không bị kỷ luật, không có án tích. 

20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không 

21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: xã Vĩnh Tế, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và phường 

Vĩnh Tế, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 
 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
 

Thời gian 

(Từ tháng năm đến) 

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ năm 2003 đến năm 

2005 

Chiến sĩ, Đồn Biên phòng 945 thuộc Bộ đội Biên 

Phòng An Giang 

Từ năm 2006 đến năm 

2010 

Công an viên xã Vĩnh Châu 

Từ năm 2010 đến năm 

2011 

Phó Công an xã Vĩnh Châu 

Từ năm 2011 đến năm  

2016 

Đảng ủy viên, Chủ tịch HND xã Vĩnh Châu. 

Từ năm 2016 đến năm 

2020 

Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Châu 

kiêm Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy 

Từ tháng 8 năm 2020 

đến tháng 07 năm 2021 

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã 

Vĩnh Châu 

Từ tháng 7 năm 2021 

đến tháng  7 năm 2025 

Phó Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND xã, Chủ 

nhiệm UBKT Đảng ủy xã Vĩnh Châu 

Từ tháng 7 năm 2025 

đến tháng 11 năm 2025 

Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy 

phường Vĩnh Tế 

Từ tháng 11 năm 2025 

đến nay 

Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBMTTQVN phường 

kiêm Chủ Tịch Hội Nông dân phường Vĩnh tế 

 



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND 

 

 

Ảnh 

4cm x 6cm 

 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG 

NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

 

1. Họ và tên thường dùng:  TRẦN NGỌC HỒ 

2. Họ và tên khai sinh:  TRẦN NGỌC HỒ  

Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 30/4/1975.  

4. Giới tính: Nam. 

5. Quốc tịch:  Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh:  Vĩnh Tế, Châu Đốc, An Giang. 

7. Quê quán:   Vĩnh Tế, An Giang. 

8. Nơi đăng ký thường trú: Vĩnh Khánh 1, Vĩnh Tế, An Giang. 

    Nơi ở hiện nay:  Vĩnh Khánh 1, Vĩnh Tế, An Giang. 

9. Dân tộc:  Kinh. 10. Tôn giáo: Không. 

11. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông. 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ:  Đại học Luật. 

   - Học vị: Không;  Học hàm: không 

   - Lý luận chính trị: Trung cấp. 

   - Ngoại ngữ:  Tiếng anh trình độ A. 

12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ. 

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác:  Phó Chủ tịch Mặt trận 

kiêm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường. 

14. Nơi công tác: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Vĩnh Tế. 

15. Ngày vào Đảng:  24/8/1998; Ngày chính thức: 24/8/1999 

 - Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường, Chi ủy viên Chi 

bộ. 

 - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không có; Lý do ra khỏi Đảng: không có 

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 



- Tên tổ chức đoàn thể: Không 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không  

17. Tình trạng sức khỏe:  Tốt. 

18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn 

thể):  Không bị kỷ luật, không có án tích. 

20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không 

21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): phường Vĩnh Tế, nhiệm kỳ 2021 – 

2026. 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 
Từ tháng, năm  

đến tháng, năm 
Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể) 

Từ 09/1993 -  

05/1995 

Thi hành nghĩa vụ quân sự tại Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Châu 

Đốc, Cấp bậc: Hạ sĩ; Chức vụ: Trung đội phó. 

Từ 06/1995 -  

10/1995 
Học Đào tạo Sĩ quan dự bị tại Trường Quân chính Quân khu 9. 

Cấp bậc: Hạ sĩ; Chức vụ: Học viên. 

Từ  04/1997 – 

4/2002 
Chỉ Huy phó, Ban Chỉ huy Quân sự xã Vĩnh Tế. 

Từ  5/2002 –3/2010 Chỉ huy phó, Ban Chỉ huy Quân sự Phường Núi Sam. 

Từ  03/2010 - 

05/2014 

 

Bí thư Chi bộ - Trưởng khóm Vĩnh Xuyên, phường Núi Sam. 

 

Từ tháng 06/ 2014 - 

01/2022 

Bí thư Chi bộ - Trưởng khóm Vĩnh Tây 1, phường Núi Sam. 

Ủy viên BCH Đảng bộ phường Núi Sam, nhiệm kỳ 2015 – 

2020; 2020 – 2025. 

Từ 01/2022 -

6/2025 

Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh phường Núi Sam. Ủy viên Ban 

Chấp hành Hội Cựu Chiến binh thành phố Châu Đốc, nhiệm 

kỳ 2022 – 2027. 

Từ 7/2025 đến nay 

Phó Chủ tịch UBMTTQ phường kiêm Chủ tịch Hội Cựu 

Chiến binh phường Vĩnh Tế. Ủy viên BCH Đảng bộ phường 

Vĩnh Tế, nhiệm kỳ 2025 – 2030. 

 



                Mẫu số 07/HĐBC-HĐND 

 

 

Ảnh 

4cm x 6cm 

 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG VĨNH TẾ  

NHIỆM KỲ 2026-2031 

 

1. Họ và tên thường dùng: LÊ PHƯƠNG TÙNG 

2. Họ và tên khai sinh:   LÊ PHƯƠNG TÙNG 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không. 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 03/08/1992.  4. Giới tính: Nam. 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 

hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác. 

6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Vĩnh Hậu, tỉnh An Giang.   

7. Quê quán: xã Vĩnh Hậu, tỉnh An Giang. 

8. Nơi đăng ký thường trú:  ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Hậu, tỉnh An Giang. 

    Nơi ở hiện nay: (8) Số 210, ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Hậu, tỉnh An Giang. 

9. Dân tộc: Kinh.       10. Tôn giáo: Không. 

11. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông. 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Công nghệ thông tin chuyên ngành Mạng máy 

tính và truyền thông; Cử nhân Luật. 

   - Học vị: Không.  Học hàm: Không. 

   - Lý luận chính trị: Trung cấp. 

   - Ngoại ngữ: Tiếng Anh bậc 3. 

12. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức. 

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Chủ tịch Ủy ban 

MTTQ Việt Nam kiêm Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Vĩnh Tế. 

14. Nơi công tác: Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vĩnh Tế. 

15. Trường hợp là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, thì ghi rõ:  

- Ngày vào Đảng: 25/10/2016. 

- Ngày chính thức: 25/10/2017 

- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường Vĩnh Tế. 
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- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không. 

Lý do ra khỏi Đảng: Không. 

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác:  

- Tên tổ chức đoàn thể: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Vĩnh Tế 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường 

Vĩnh Tế. 

17. Tình trạng sức khỏe: Tốt. 

18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 01 Bằng khen UBND 

tỉnh An Giang. 

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): 

Không bị kỷ luật, không có án tích. 

20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không. 

21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không. 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 
- Từ tháng 01/2015 – 

01/2018  

- Từ tháng 2/2018 – 

04/2018 

- Từ tháng 05/2018 – 

06/2022 

 

- Từ tháng 07/2022 – 

05/2024 

 

- Từ tháng 06/2024 – 

06/2025 

 

- Từ tháng 07/2025 đến 

nay 

 

- Nhân viên hợp đồng Văn phòng Thành ủy Châu Đốc. 

 

- Chuyên viên Văn phòng Thành ủy Châu Đốc. 

 

- Chuyên viên Ban Tổ chức Thành ủy Châu Đốc. 

 

- Chuyên viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố 

Châu Đốc 

 

- Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố 

Châu Đốc 

 

- Đảng ủy viên – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN 

phường kiêm Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường 

Vĩnh Tế  
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Mẫu số 07/HĐBC-HĐND 

 

 

Ảnh 

4cm x 6cm 

 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG VĨNH TẾ 

NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

 

1. Họ và tên thường dùng: TRẦN VĂN HOÀNG KHANH 

2. Họ và tên khai sinh: TRẦN VĂN HOÀNG KHANH 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh:  26/02/1981.             4. Giới tính: Nam  

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác. 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Vĩnh Tế,  thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang  

7. Quê quán: Vĩnh Tế, thị xã Châu Đốc, tỉnh  An Giang 

8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ 4, khóm Cây Châm, phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang 

    Nơi ở hiện nay: Tổ 4, khóm Cây Châm, phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang 

9. Dân tộc:   Kinh.  10. Tôn giáo: không 

11. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: 12/12/ phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân luật 

   - Học vị: Không.              Học hàm: Không 

   - Lý luận chính trị: Sơ cấp 

   - Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B1 khung Châu Âu 

12. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức  

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chuyên viên 

UBMTTQVN Phường Vĩnh Tế 

14. Nơi công tác: UBMTTQVN Phường Vĩnh Tế 

15. Ngày vào Đảng: 15/09/2014 

  - Ngày chính thức: 15/09/2015 

  - Chức vụ trong Đảng:  Đảng viên 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có):  không 

  -  Lý do ra khỏi Đảng: không 



16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không. 

- Tên tổ chức đoàn thể: Không 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không 

17. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn 

thể): Không bị kỷ luật, không có án tích. 

20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không 

21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không. 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

01/06/2010 - 07/03/2011 

 

08/03/2011 - 24/08/2015 

 

25/08/2015 – 2/2018 

 

03/2018 – 7/2022 

 

01/08/2022 đến 30/6/2025 

 

01/07/2025 đến nay  

Điều Dưỡng Đa Khoa,  nhân viên, Trạm Y Tế Vĩnh Châu 

 

Điều Dưỡng Đa Khoa ,nhân viên, Trạm Y Tế Núi Sam 

 

Điều Dưỡng Đa Khoa, nhân viên, Trạm Y Tế Vĩnh Châu 

 

Điều Dưỡng Đa Khoa, Phó trưởng trạm, Trạm y tế xã vĩnh châu 

 

Chủ tịch Hội Đông Y thành phố Châu Đốc 

 

Chuyên viên UBMTTQVN  Phường Vĩnh Tế 

 

 



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND 

 

 

Ảnh 

4cm x 6cm 

 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG VĨNH TẾ  

NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

 

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THANH TRANG 

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THANH TRANG  

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không. 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 20/01/1977            4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch:  Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác. 

6. Nơi đăng ký khai sinh:  Phường Châu Đốc, Tỉnh An Giang  

7. Quê quán: Khóm Hòa Thuận, Phường Thới Sơn, Tỉnh An Giang  

8. Nơi đăng ký thường trú: số 61, đường Phan Đình Phùng, phường Châu Đốc, tỉnh 

An Giang 

    Nơi ở hiện nay: số 61, đường Phan Đình Phùng, phường Châu Đốc, tỉnh An Giang 

9. Dân tộc: Kinh                10. Tôn giáo:  không 

11. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông:  12/12/ phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Kinh tế Luật, Đại học Luật. 

   - Học vị: Không            Học hàm: Không 

   - Lý luận chính trị:  trung cấp 

   - Ngoại ngữ:  Tiếng Anh trình độ B1 khung Châu Âu    

12. Nghề nghiệp hiện nay:  công chức 

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác:  không 

14. Nơi công tác:  Ủy ban  MTTQVN phường Vĩnh Tế 

15. Ngày vào Đảng:  15/04/2003 

  - Ngày chính thức:   15/04/2004 

  - Chức vụ trong Đảng: không 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): không 

Lý do ra khỏi Đảng: Không 



16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:  không 

- Tên tổ chức đoàn thể: Không. 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không. 

17. Tình trạng sức khỏe:  tốt 

18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: không 

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn 

thể):  Không bị kỷ luật, không có án tích. 

20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không 

21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

+ Từ tháng  11/1998 

đến tháng 04/ 2002 

+ Từ tháng 5/2002 

đến tháng 02/2005 

+ Từ tháng 3/2005 

đến tháng 6/2019 

+ Từ tháng 6/2019 

đến 6/2025 

+ Từ tháng 7/2025 

đến nay 

 

- Nhân viên Ủy Dân số- Kế hoạch hoá gia đình 

thị xã Châu Đốc. 

- Nhân viên Phòng Y tế - Dân số, Gia đình và 

Trẻ em thị xã Châu Đốc. 

- Chuyên viên Phòng Y tế thành phố Châu Đốc. 

- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Châu 

Đốc. 

- Chuyên viên Ủy ban MTTQVN phường Vĩnh Tế  

 



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND 

 

 

Ảnh 

4cm x 6cm 

 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN (1) PHƯỜNG VĨNH TẾ 

NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

 

1. Họ và tên thường dùng: THÍCH PHÁP THIỆN 

2. Họ và tên khai sinh: LÝ DƯƠNG THUYÊN 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không. 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 15/11/1976     4. Giới tính: Nam. 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác. 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Vĩnh Tế, tỉnh An Giang. 

7. Quê quán: Nhơn Ái, Phong Điền, Cần Thơ. 

8. Nơi đăng ký thường trú: Chùa Tây An, khóm Vĩnh Tây 1, phường Vĩnh Tế, tỉnh 

An Giang. 

    Nơi ở hiện nay: Chùa Tây An, khóm Vĩnh Tây 1, phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang. 

9. Dân tộc: Kinh              10. Tôn giáo: Đạo phật. 

11. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: 12/12/ phổ thông. 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Cao cấp Giảng sư. 

   - Học vị: Không.    Học hàm:  Không. 

   - Lý luận chính trị: Không.  

   - Ngoại ngữ: Không.  

12. Nghề nghiệp hiện nay: Tu sĩ. 

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Tri sự. 

14. Nơi công tác: Chùa Tây An. 

15. Ngày vào Đảng: Không  

  - Ngày chính thức:  Không             

  - Chức vụ trong Đảng: Không 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không. 

  - Lý do ra khỏi Đảng: Không. 



16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:  

- Tên tổ chức đoàn thể: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Vĩnh Tế. 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Uỷ viên. 

17. Tình trạng sức khỏe: Tốt. 

18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không. 

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn 

thể): Không bị kỷ luật, không có án tích. 

20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không. 

21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: phường Vĩnh Tế nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ  năm 2012  đến nay Tri sự - Quản lý chùa Tây An 

 
 



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND 

 

 

Ảnh 

4cm x 6cm 

 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG VĨNH TẾ 

NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

 

1. Họ và tên thường dùng: TÔN VĂN NHÀN 

2. Họ và tên khai sinh: TÔN VĂN NHÀN 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 26/10/1966  4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch:  Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác. 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Thạnh Mỹ Tây, Châu Phú, tỉnh An Giang   

7. Quê quán: Xã Thạnh Mỹ Tây, Châu Phú, tỉnh An Giang 

8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ 20, Khóm Mỹ Phú, phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang 

    Nơi ở hiện nay: Tổ 20, Khóm Mỹ Phú, phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang 

9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Phật giáo Hòa Hảo 

11. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: 09/12/phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Không 

   - Học vị: Không           Học hàm: Không 

  - Lý luận chính trị: Không 

  - Ngoại ngữ: Không 

12. Nghề nghiệp hiện nay: Trưởng Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo. 

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Trưởng Ban trị sự Phật 

giáo Hòa Hảo phường Vĩnh Tế 

14. Nơi công tác: Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo phường Vĩnh Tế 

15. Ngày vào Đảng: Không. 

  - Ngày chính thức: Không.  

  - Chức vụ trong Đảng: Không.  

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không. 

Lý do ra khỏi Đảng: Không.  



16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không. 

- Tên tổ chức đoàn thể: Không. 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không. 

17. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn 

thể): Không bị kỷ luật, không có án tích. 

20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không 

21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không. 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

 (Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 01 năm 1985 đến 

nay 

 

Làm ruộng 

 

Từ tháng 01 năm 2019 đến 

nay 

Trưởng ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo tại Ban Trị sự 

Phật giáo Hòa Hảo phường Vĩnh Tế 

 
 



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND 

 

 

Ảnh 

4cm x  6cm 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG VĨNH TẾ 

NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

 

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN VĂN PHONG 

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN VĂN PHONG 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): không có 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 30/4/1975              4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác  

6. Nơi đăng ký khai sinh: phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang  

7. Quê quán: phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang 

8. Nơi đăng ký thường trú: Số 478, đường Phạm Văn Bạch, khóm Vĩnh Tây, 

phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang 

    Nơi ở hiện nay:  Số 478,  đường Phạm Văn Bạch, khóm Vĩnh Tây, phường Vĩnh 

Tế, tỉnh An Giang 

9. Dân tộc: Kinh      10. Tôn giáo: Không 

11. Trình độ:   

   - Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị 

Du lịch); Cử nhân Kinh tế Luật 

   - Học vị: Thạc sĩ  

   - Lý luận chính trị: Trung cấp 

   - Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B1 khung Châu Âu. 

12. Nghề nghiệp hiện nay: Phó ban Quản trị Lăng Miếu Núi Sam phụ trách nghi lễ 

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó trưởng Ban Quản trị 

Lăng Miếu Núi Sam 

- Chức vụ trong Đảng, đoàn thể: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường Vĩnh Tế; 

Chi ủy viên Chi bộ Ban Quản trị Lăng Miếu Núi Sam; Chủ tịch Công đoàn cơ sở 

Ban Quản trị Lăng Miếu Núi Sam. 
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14. Nơi công tác: Ban Quản trị Lăng Miếu Núi Sam 

15. Trường hợp là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam: 

- Ngày vào Đảng: 19/9/1999 

- Ngày chính thức: 19/9/2000  

- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường Vĩnh Tế; Chi ủy 

viên Chi bộ Ban Quản trị Lăng Miếu Núi Sam 

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: 

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở Ban Quản trị Lăng Miếu Núi Sam 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Chủ tịch Công đoàn 

17. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 

- Kỷ niệm chương “Bảo vệ An ninh Tổ quốc” (số quyết định: 222, ngày 

14/08/2007; GCN số: 43 ngày cấp: 14/08/2007 nơi cấp: Bộ Công an);  

- Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 10 năm (2015-2025). 

- Chiến sĩ thi đua cơ sở từ năm 2015 đến năm 2024. 

- Bằng khen Liên Đoàn Lao Động tỉnh;  

- Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”;  

- Bằng khen: “Đã có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, phát triển 

văn hóa, lễ hội nhân kỷ niệm 10 năm Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam được đưa 

vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (2014 – 2024)”, của Chủ tịch 

UBND tỉnh An Giang (số quyết định: 78/QĐ-UBND ngày 28/05/2024 ngày cấp: 

28/05/2024 nơi cấp: UBND tỉnh An Giang). 

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn 

thể): Không bị kỷ luật, không có án tích. 

20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không 

21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): phường Núi Sam, nhiệm kỳ 2016 - 

2021. 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 
- Tháng 06/1992 

 

- Ngày 16/5/2002 

 

- Công an viên – Công an xã Vĩnh Tế 

 

- Bổ nhiệm lại Công an viên – Công an xã Vĩnh Tế 
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- Ngày 24/06/2003 

 

- Ngày 07/03/2008 

 

 

- Ngày 01/8/2014 đến 

10/05/2022 

 

- Ngày 11/5/2022 đến 

nay 

 

- Tháng 8/2025 

- Phó Trưởng Công an xã Vĩnh Tế 

 

- Tổ Phó tổ Chánh Điện Ban Quản Trị Lăng Miếu Núi 

Sam. 

 

- Tổ trưởng tổ Chánh Điện Ban Quản Trị Lăng Miếu 

Núi Sam. 

 

- Phó Trưởng Ban Quản trị Lăng Miếu Núi Sam, thành 

phố Châu Đốc 

 

 

- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường Vĩnh Tế 

Nhiệm kỳ 2016 - 2021 - Đại biểu Hội đồng nhân dân phường Núi Sam 

Nhiệm kỳ 2015 - 2020 

Nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Nhiệm kỳ 2025 - 2030 

Chi ủy viên Chi bộ Ban Quản trị Lăng Miếu Núi Sam 

- Nhiệm kỳ 2013 - 2018 

(Từ tháng 11/2014) 

- Nhiệm kỳ 2018-2023 

- Nhiệm kỳ 2023-2028 

- Chủ tịch Công đoàn Ban Quản trị Lăng Miếu Núi Sam 

 



 

 

Mẫu số 07/HĐBC-HĐND 

 

 

Ảnh 

4cm x 6cm 

 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG VĨNH TẾ  

NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

 

1. Họ và tên thường dùng: HỒ THANH DANH. 

2. Họ và tên khai sinh: HỒ THANH DANH. 

   Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không. 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 17/9/1973           4. Giới tính: Nam. 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 

hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác. 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Châu Đốc, tỉnh An Giang. 

7. Quê quán: Vĩnh Hậu, tỉnh An Giang. 

8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ 9, khóm Châu Long 8, phường Châu Đốc, tỉnh An Giang. 

    Nơi ở hiện nay:  Tổ 9, khóm Châu Long 8, phường Châu Đốc, tỉnh An Giang. 

9. Dân tộc: Kinh. 10. Tôn giáo: Không. 

11. Trình độ:    

   - Giáo dục phổ thông: 12/12/ phổ thông. 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật. 

   - Học vị: Không.      Học hàm: Không. 

   - Lý luận chính trị: Cao cấp. 

   - Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B. 

12. Nghề nghiệp hiện nay: Công an nhân dân. 

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Trưởng Công an phường 

Vĩnh Tế. 

14. Nơi công tác: Công an phường Vĩnh Tế. 

15. Trường hợp là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, thì ghi rõ:  

- Ngày vào Đảng: 18/6/1997. 

- Ngày chính thức: 18/6/1998. 

- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy phường, Bí thư Đảng ủy 

Công an phường Vĩnh Tế. 

- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không. 

Lý do ra khỏi Đảng: Không. 

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: Không. 
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- Tên tổ chức đoàn thể: Không. 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không. 

17. Tình trạng sức khỏe:  Tốt. 

18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huy chương chiến sĩ vẽ 

vang hạng I, II, III và Huy chương vì An ninh Tổ quốc. 

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): 

Không bị kỷ luật, không có án tích 

20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không. 

21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không. 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC  

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

 (Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

1992 – 1993 
Chiến sĩ - Công an phường Châu Phú B, Công an TPCĐ 

1993 - 2003  
Cán bộ - Công an phường Châu Phú B, Công an TPCĐ 

2003 – 2009 
Phó trưởng Công an phường Vĩnh Mỹ, Công an TPCĐ 

2009 – 2013 
Phó trưởng Công an phường Núi Sam, Công anTPCĐ 

2013 - 2014 
Đội trưởng Đội CTHC, Công an TPCĐ 

2014 – 06/2019 
Đội trưởng Đội CSKT, Công an TPCĐ 

06/2019 – 03/2021 
Phó trưởng  Công an TPCĐ 

03/2021 – 08/2023 
Phó Trưởng phòng PA02 CAT An Giang 

09/2023 – 07/2025 
Phó Trưởng phòng Phòng KTHS, Công an tỉnh An 

Giang 

07/2025 đến nay 
UV.BTV Đảng ủy phường, Bí thư Đảng ủy, Trưởng 

Công an phường Vĩnh Tế, An Giang 

 



 

 

 

Ảnh 

4cm x 6cm 

 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG VĨNH TẾ 

NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

 

1. Họ và tên thường dùng: ĐOÀN CHÍ THANH  

2. Họ và tên khai sinh: ĐOÀN CHÍ THANH 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không. 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 01/01/1990           4. Giới tính: Nam. 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác. 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Phú Hữu, tỉnh An Giang. 

7. Quê quán:  Xã Phú Hữu, tỉnh An Giang. 

8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ 3, ấp Phú Quí, xã Vĩnh Xương, tỉnh An Giang. 

    Nơi ở hiện nay:  Như trên. 

9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không. 

11. Trình độ:   

   - Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông. 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Quản lý, bảo vệ biên giới. 

   - Học vị: Không.      Học hàm: Không. 

   - Lý luận chính trị: Không. 

   - Ngoại ngữ: Không. 

12. Nghề nghiệp hiện nay: Bộ đội. 

13. Chức vụ: 

    - Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Đồn trưởng, Thiếu 

tá. 

    - Chức vụ trong Đảng, đoàn thể: Đảng ủy viên, Đảng bộ Đồn Biên phòng Vĩnh 

Nguơn. 

14. Nơi công tác: Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn. 

15. Trường hợp là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, thì ghi rõ:  

- Ngày vào Đảng: 02/9/2011. 

- Ngày chính thức: 02/9/2012. 

- Chức vụ trong Đảng: Đảng ủy viên, Đảng bộ Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn. 



- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không. 

Lý do ra khỏi Đảng: Không. 

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: Không. 

- Tên tổ chức đoàn thể:  

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:  

17. Tình trạng sức khỏe: Tốt. 

18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không. 

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn 

thể): Không bị kỷ luật, không có án tích. 

20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không. 

21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có):  Không. 

23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC  
 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

 (Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

- Từ tháng 9 năm 2008 đến 

tháng 02 năm 2009. 

- Từ tháng 3 năm 2009 đến 

tháng 8 năm 2012.  

- Từ tháng 9 năm 2012 đến 

tháng 8 năm 2016. 

- Từ tháng 9 năm 2016 đến 

tháng 12 năm 2019.  

 

- Từ tháng 01 năm 2020 

đến tháng 8 năm 2022.  

- Từ tháng 9 năm 2022 đến 

tháng 02 năm 2025.  

- Từ tháng 3 năm 2025 đến 

nay. 

- Binh nhì, Binh nhất, Học viên dự khóa Trường Sĩ 

quan Lục quân 1. 

- Hạ sỹ, Trung sỹ, Thiếu úy, Học viên Đại đội 52, 

Tiểu đoàn 5, Học viện Biên phòng 

- Thiếu úy, Trung úy, Đội trưởng Vũ trang Đồn Biên 

phòng cửa khẩu Long Bình/BĐBP tỉnh An Giang. 

- Trung úy, Thượng úy, Phó Đại đội trưởng Đại đội 

Cơ động/Tiểu đoàn Huấn luyện Cơ động/BĐBP tỉnh 

An Giang. 

- Thượng úy, Đại úy, Đội trưởng Vũ trang Đồn Biên 

phòng Phú Hội/BĐBP tỉnh An Giang. 

- Đại úy, Thiếu tá, Trợ lý Tác chiến kiêm Cứu hộ cứu 

nạn/Phòng Tham mưu/BĐBP tỉnh An Giang. 

- Thiếu tá, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Vĩnh 

Ngươn/BĐBP tỉnh An Giang. 
 

 



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND 

 

 

Ảnh 

4cm x 6cm 

 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG VĨNH TẾ  

NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

 

1. Họ và tên thường dùng: HUỲNH HẢI VƯƠNG 

2. Họ và tên khai sinh: HUỲNH HẢI VƯƠNG 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 31/5/1980           4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác. 

6. Nơi đăng ký khai sinh: phường Châu Đốc, tỉnh An Giang.  

7. Quê quán: phường Long Xuyên, tỉnh An Giang. 

8. Nơi đăng ký thường trú: tổ 06, khóm 02, phường Châu Đốc, tỉnh An Giang. 

    Nơi ở hiện nay: tổ 06, khóm 02, phường Châu Đốc, tỉnh An Giang. 

9. Dân tộc: Kinh             10. Tôn giáo: Không 

11. Trình độ:  

   - Gi áo dục phổ thông: 12/12/ phổ thông. 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Chỉ huy tham mưu Lục quân cấp phân đội 

chuyên ngành Bộ binh. 

   - Học vị: Không                            Học hàm: Không 

   - Lý luận chính trị: Trung cấp 

   - Ngoại ngữ: Không 

12. Nghề nghiệp hiện nay: Bộ đội 

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chỉ huy trưởng 

14. Nơi công tác: Ban Chỉ huy Quân sự phường Vĩnh Tế 

15. Ngày vào Đảng: 20/01/2003 

  - Ngày chính thức: 20/01/2004 

  - Chức vụ trong Đảng: Đảng viên. 



  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không 

Lý do ra khỏi Đảng: Không 

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 

- Tên tổ chức đoàn thể: Không 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không 

17. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huy chương chiến sỹ vẻ 

vang hạng nhất, nhì, ba. 

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn 

thể): Không bị kỷ luật, không có án tích. 

20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không. 

21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không. 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

02/2003 – 08/2006 

09/2006 - 08/2007 

09/2007 – 08/2009 

09/2009 – 08/2011 

09/2011 – 03/2014 

04/2014 – 10/2014 

11/2014 – 09/2015 

10/2015 – 08/2019 

09/2019 – 02/2021 

03/2021 – 09/2022 

10/2022 – 11/2023 

12/2023 – 05/2025 

06/2025 – 07/2025 

07/2025 – 12/2025 

Chiến sĩ, at, Ban CHQS tỉnh An Giang. 

Học viên, Trường Quân sự Quân khu 9. 

bt, b ĐKZ, d6, e20, f330, Quân khu 9. 

Học viên, Trường Sĩ quân Lục quân 2. 

Trợ lý Binh chủng, Ban CHQS Thị xã Tân Châu – An Giang. 

Trợ lý Pháo binh/ct ĐKZ, e892, Ban CHQS tỉnh An Giang. 

Trợ lý Tác huấn, Ban CHQS huyện Thoại Sơn An Giang. 

Trợ lý Binh Chủng, Ban CHQS huyện Thoại Sơn An Giang. 

Trợ lý Tác huấn, Ban CHQS huyện Thoại Sơn An Giang. 

Trợ lý Binh chủng, Ban CHQS huyện An Phú – An Giang. 

Trợ lý Tác huấn, Ban CHQS huyện An Phú – An Giang. 

Trợ lý Tác huấn, Ban CHQS thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. 

Trợ lý Tác huấn, Ban Chỉ huy P Phòng thủ khu vực 1, Bộ CHQS 

tỉnh An Giang 

Tiểu đoàn trưởng KTT kiêm trợ lý Tác huấn, Ban Chỉ Phòng thủ 

khu vực 1, Bộ CHQS tỉnh An Giang. 



 

Từ 01/2026 đến nay 

Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Vĩnh Tế. 

 



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND 

 

 

Ảnh 

4cm x 6cm 

 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG VĨNH TẾ  

NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

 

1. Họ và tên thường dùng: HUỲNH THỊ THÚY HẰNG 

2. Họ và tên khai sinh: HUỲNH THỊ THÚY HẰNG 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không. 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 18/4/1987  4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác. 

6. Nơi đăng ký khai sinh: phường Châu Đốc, tỉnh An Giang. 

7. Quê quán: phường Châu Đốc, tỉnh An Giang 

8. Nơi đăng ký thường trú: số 79, đường Lê Lợi, Tổ 25, Khóm Châu Long 2, 

phường Châu Đốc, tỉnh An Giang. 

    Nơi ở hiện nay: số 79, đường Lê Lợi, Tổ 25, Khóm Châu Long 2, phường Châu 

Đốc, tỉnh An Giang. 

9. Dân tộc: Kinh  10. Tôn giáo: Không.  

11. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: 12/12/Phổ thông. 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Việt Nam học, cử nhân Luật. 

   - Học vị: Không.  Học hàm: Không. 

   - Lý luận chính trị: Cao cấp 

   - Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B1 khung Châu Âu. 

12. Nghề nghiệp hiện nay: Viên chức 

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Giám đốc. 

14. Nơi công tác: Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Vĩnh Tế. 

15. Ngày vào Đảng: 08/3/2014 

  - Ngày chính thức: 08/3/2015. 

  - Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư. 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không. 



Lý do ra khỏi Đảng: Không. 

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không. 

- Tên tổ chức đoàn thể: Không. 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không. 

17. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không. 

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn 

thể):  Không bị kỷ luật, không có án tích. 

20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không. 

21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không. 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

 (Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 4/2011 đến tháng 

11/2013 

Từ tháng 11/2013 đến tháng 

2/2017 

Từ tháng 3/2017 đến tháng 

6/2017 

Từ tháng 7/2017 đến tháng 

9/2018 

Từ tháng 9/2018 đến tháng 

3/2020 

Từ tháng 3/2020 đến tháng 

5/2021 

Từ tháng 5/2021 đến 

30/6/2025 

Từ 01/7/2025 đến nay 

Hợp đồng lao động (trong biên chế) tại Trung tâm 

Văn hóa thành phố Châu Đốc, phụ trách công tác văn 

phòng 

Viên chức bộ phận Văn hóa cơ sở kiêm nhân viên 

văn phòng tại Trung tâm Văn hóa thành phố Châu 

Đốc. 

Viên chức Đội tuyên truyền lưu động Trung tâm Văn 

hóa thành phố Châu Đốc. 

Chi ủy viên, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa thành 

phố Châu Đốc.  

Chi ủy viên, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể 

thao thành phố Châu Đốc 

Chi ủy viên, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể 

thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc 

Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm Văn 

hóa - Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc. 

Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ 

tổng hợp phường Vĩnh Tế 
 



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND 

 

 

Ảnh 

4cm x 6cm 

 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG VĨNH TẾ  

NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

 

1. Họ và tên thường dùng: HUỲNH THANH GIÀU 

2. Họ và tên khai sinh: HUỲNH THANH GIÀU 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 12/11/1988   4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Châu Đốc, tỉnh An Giang 

7. Quê quán: Phường Châu Đốc, tỉnh An Giang 

8. Nơi đăng ký thường trú: 537, tổ 24, khóm Vĩnh Chánh, Phường Châu Đốc, tỉnh 

An Giang. 

    Nơi ở hiện nay: 537, tổ 24, khóm Vĩnh Chánh, Phường Châu Đốc, tỉnh An 

Giang. 

9. Dân tộc: Kinh   10. Tôn giáo: không 

11. Trình độ:  

- Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông 

    - Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân thực hành hộ sinh. 

- Học vị:  Không     Học hàm: không 

- Lý luận chính trị: Trung cấp 

    - Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B1 khung Châu Âu. 

12. Nghề nghiệp hiện nay: Viên chức Y tế 

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Viên chức 

14. Nơi công tác: Trạm Y tế Vĩnh Tế, Phường Vĩnh Tế 

15. Ngày vào Đảng: 20/10/2015 

  - Ngày chính thức: 20/10/2016 

  - Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư Chi bộ 

  - Ngày ra khỏi Đảng: Không  



 - Lý do ra khỏi Đảng: Không  

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 

- Tên tổ chức đoàn thể: Không  

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không  

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn 

thể): Không bị kỷ luật, không có án tích. 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không  

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không  

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

 

Từ tháng 01 năm 2010 

đến tháng 09 năm 

2020 

 

Từ tháng 10 năm 2020 

đến tháng 10 năm 

2021 

Từ tháng 11 năm 2021 

đến 31/12/2025 

 

 

Từ 31/12/2025 đến 

nay 

 

Nhân viên trạm Y tế xã Vĩnh Tế, Đảng viên Chi bộ 

Trạm Y tế xã Vĩnh Tế 

 

 

Phó Trưởng trạm Y tế xã Vĩnh Tế, Đảng viên Chi 

bộ Trạm Y tế xã Vĩnh Tế 

 

Phó Trưởng trạm Y tế xã Vĩnh Tế, Phó Bí thư Chi 

bộ Trạm Y tế xã Vĩnh Tế 

 

 

Viên chức Trạm Y tế Vĩnh Tế, phường Vĩnh Tế 

 

 

 



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND 

 

 

Ảnh 

4cm x 6cm 

 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG VĨNH TẾ 

NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

 

1. Họ và tên thường dùng: NGÔ TRẦN HUYỀN KHANH 

2. Họ và tên khai sinh: NGÔ TRẦN HUYỀN KHANH 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không. 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 05/05/1986                4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác. 

6. Nơi đăng ký khai sinh: UBND phường Tân Châu, Tỉnh An Giang  

7. Quê quán: phường Vĩnh Tế, Tỉnh An Giang 

8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ 17, Vĩnh Tây 1, Núi Sam, Thành phố Châu Đốc, An 

Giang 

  Nơi ở hiện nay: 883/2, tổ 17, khóm Vĩnh Tây 1, phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang 

9. Dân tộc: Kinh         10. Tôn giáo: Không 

11. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông:  12/12/phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ:  Đại học Giáo dục tiểu học 

   - Học vị:  Không        Học hàm: Không 

   - Lý luận chính trị: Trung cấp 

   - Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ A2 

12. Nghề nghiệp hiện nay: Viên chức 

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Hiệu trưởng. 

14. Nơi công tác: Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm 

15. Ngày vào Đảng: 09/12/2010 

  - Ngày chính thức: 09/12/2011 

  - Chức vụ trong Đảng: Bí thư chi bộ 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không. 

Lý do ra khỏi Đảng: Không. 



16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không. 

- Tên tổ chức đoàn thể: Không. 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không. 

17. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:  04 Bằng khen UBND 

tỉnh An Giang. 

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn 

thể): Không bị kỷ luật, không có án tích 

20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không  

21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không. 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ 01/9/2008 

đến 30/9/2012 

Giáo viên kiêm Tổ trưởng chuyên môn tại Trường 

tiểu học Vĩnh Tế  

Từ 01/10/2012 

đến 30/6/2017 

Phó Hiệu trưởng kiêm Phó Bí thư chi bộ tại trường 

tiểu học Vĩnh Tế  

Từ 01/7/2017 

đến 31/12/2019 
Phó Hiệu trưởng tại Trường tiểu học Nguyễn Huệ 

Từ 01/01/2020 

đến 30/11/2021 

Phó Hiệu trưởng kiêm Phó Bí thư chi bộ tại 

Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm 

Từ 01/12/2021 

đến nay 

Hiệu trưởng kiêm Bí thư chi bộ tại Trường tiểu học 

Đoàn Thị Điểm 

 



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND 

 

 

Ảnh 

4cm x 6cm 

 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG VĨNH TẾ 

NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

 

1. Họ và tên thường dùng:  CAO PHÚ SĨ 

2. Họ và tên khai sinh: CAO PHÚ SĨ 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không. 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 17/05/1987     4. Giới tính: Nam. 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác. 

6. Nơi đăng ký khai sinh:  Phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang. 

7. Quê quán: Phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang. 

8. Nơi đăng ký thường trú: Số 99, Tổ 9, đường Vĩnh Xuyên, khóm Vĩnh Xuyên, 

phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang. 

    Nơi ở hiện nay: Số 913, Quốc lộ 91, Tổ 2, khóm Cây Châm, phường Vĩnh Tế, tỉnh 

An Giang. 

9. Dân tộc: Kinh      10. Tôn giáo: Không. 

11. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông. 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Kế toán. 

   - Học vị:  Không. Học hàm: Không. 

   - Lý luận chính trị: Trung cấp. 

   - Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B. 

12. Nghề nghiệp hiện nay: Giám đốc Hợp tác xã. 

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chủ tịch Hội đồng Quản 

trị, kiêm Giám đốc Hợp Tác xã. 

14. Nơi công tác: Hợp Tác xã nông nghiệp Cây Châm. 

15. Ngày vào Đảng: 10/12/2010 

  - Ngày chính thức: 10/12/2011. 

  - Chức vụ trong Đảng:  Bí thư Chi bộ Hợp tác xã nông nghiệp. 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không. 

Lý do ra khỏi Đảng: Không. 



16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:  

- Tên tổ chức đoàn thể: Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam phường Vĩnh Tế. 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Ủy viên. 

17. Tình trạng sức khỏe:Tốt. 

18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không. 

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn 

thể): Không bị kỷ luật, không có án tích. 

20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không. 

21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: phường Vĩnh Tế nhiệm kỳ 2021-2026. 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 06/2008 đến 

tháng 10/2009. 

Từ tháng 10/2009 đến 

tháng 04/2013 

 

Từ tháng 05 năm 2013 

đến tháng 04 năm 2019 

Từ tháng 05 năm 2019 

đến nay. 

 

- Thủ quỹ Hợp tác xã nông nghiệp Cây Châm. 

 

- Kế toán viên Hợp tác xã nông nghiệp Cây Châm. 

 

- Phó Giám đốc Hợp tác xã Cây Châm, thành viên 

Hội đồng Quản trị lần 3, nhiệm kỳ 2013 - 2018. 

- Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc Hợp 

tác xã nông nghiệp Cây Châm, nhiệm kỳ  2019 - 

2024; lần 5, nhiệm kỳ 2024 – 2029. 

 



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND 

 

 

Ảnh 

4cm x 6cm 

 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG VĨNH TẾ 

NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

 

1. Họ và tên thường dùng:  NGUYỄN THÁI HỌC 

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THÁI HỌC 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không. 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 05/05/1980        4. Giới tính: Nam. 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác. 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Tân Châu, tỉnh An Giang. 

7. Quê quán: Tân Châu, tỉnh An Giang. 

8. Nơi đăng ký thường trú: Khóm Mỹ Phú, phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang. 

    Nơi ở hiện nay:  Khóm Mỹ Phú, phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang. 

9. Dân tộc: Kinh   10. Tôn giáo: Không. 

11. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông:   10/12/phổ thông. 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Không.      

   - Học vị: Không.     Học hàm: Không. 

   - Lý luận chính trị: Không. 

   - Ngoại ngữ: Không. 

12. Nghề nghiệp hiện nay: Làm ruộng. 

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Không. 

14. Nơi công tác: Không. 

15. Ngày vào Đảng: Không. 

  - Ngày chính thức: Không. 

  - Chức vụ trong Đảng: Không. 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không. 

Lý do ra khỏi Đảng: Không. 

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:  



- Tên tổ chức đoàn thể: Hội nông dân phường Vĩnh Tế. 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Hội viên. 

17. Tình trạng sức khỏe: Tốt. 

18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không. 

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn 

thể): Không bị kỷ luật, không có án tích. 

20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không. 

21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): không. 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ năm 1997 đến nay 

 

Làm ruộng. 

 



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND 

 

 

Ảnh 

4cm x 6cm 

 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG VĨNH TẾ 

NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

 

1. Họ và tên thường dùng:  MAI TẤN NHĂM 

2. Họ và tên khai sinh: MAI TẤN NHĂM 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không. 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 16/11/1978           4. Giới tính: Nam. 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác. 

6. Nơi đăng ký khai sinh:  Ấp Bình Nghĩa, xã Bình Long, tỉnh An Giang. 

7. Quê quán:  Ấp Bình Nghĩa, xã Bình Long, tỉnh An Giang. 

8. Nơi đăng ký thường trú:  Khóm Mỹ Phú, phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang. 

    Nơi ở hiện nay: Khóm Mỹ Phú, phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang. 

9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Phật giáo Hoà Hảo. 

11. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông:   09/12/ phổ thông. 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Không.    

   - Học vị: Không      . Học hàm: Không. 

   - Lý luận chính trị: Không. 

   - Ngoại ngữ: Không. 

12. Nghề nghiệp hiện nay:Làm ruộng. 

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Không. 

14. Nơi công tác: Không. 

15. Ngày vào Đảng: Không. 

  - Ngày chính thức: Không. 

  - Chức vụ trong Đảng: Không. 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không. 

Lý do ra khỏi Đảng: Không. 

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:  



- Tên tổ chức đoàn thể: Hội Nông dân phường Vĩnh Tế. 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Hội viên. 

17. Tình trạng sức khỏe:  Tốt. 

18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không. 

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn 

thể): Không bị kỷ luật, không có án tích. 

20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không. 

21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không. 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 01 năm 1997 

đến nay 

 

Làm ruộng. 

 



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND 

 

 

Ảnh 

4cm x 6cm 

 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG VĨNH TẾ 

NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

 

1. Họ và tên thường dùng: ĐINH TRÍ TÀI 

2. Họ và tên khai sinh: ĐINH TRÍ TÀI 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không. 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 08/10/1970          4. Giới tính: Nam. 

5. Quốc tịch: Việt Nam. 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Vĩnh Tế, tỉnh An Giang. 

7. Quê quán:  Vĩnh Tế, tỉnh An Giang. 

8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ 2, Khóm Vĩnh Tây 3, phường Vĩnh Tế, tỉnh An 

Giang. 

    Nơi ở hiện nay: Tổ 2, Khóm Vĩnh Tây 3, phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang. 

9. Dân tộc:  Kinh    10. Tôn giáo: Không. 

11. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông:   09/12/ phổ thông. 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ:         

   - Học vị: Không        . Học hàm: Không. 

   - Lý luận chính trị: Không. 

   - Ngoại ngữ: Không. 

12. Nghề nghiệp hiện nay: Người trực tiếp tham gia hoạt động ở khóm. 

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chi hội trưởng Chi Hội 

nông dân. 

14. Nơi công tác: Khóm Vĩnh Tây 3, phường Vĩnh Tế. 

15. Ngày vào Đảng: Không. 

  - Ngày chính thức: Không. 

  - Chức vụ trong Đảng: Không. 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không. 

Lý do ra khỏi Đảng: Không. 



16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:  

- Tên tổ chức đoàn thể: Hội Nông dân phường Vĩnh Tế. 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Hội viên. 

17. Tình trạng sức khỏe: Tốt. 

18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không. 

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn 

thể):  Không bị kỷ luật, không có án tích. 

20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không. 

21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): không. 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 01 năm 1997 

đến tháng 12/2025. 

Từ tháng 12 năm 2025 

đến nay. 

Làm ruộng. 

 

Chi hội trưởng Chi Hội nông dân khóm Vĩnh Tây 3 

 



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND 

 

 

Ảnh 

4cm x 6cm 

 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG VĨNH TẾ 

NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

 

1. Họ và tên thường dùng: VÕ VĂN TÙNG 

2. Họ và tên khai sinh:  VÕ VĂN TÙNG 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không. 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 10/10/1972     4. Giới tính: Nam. 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác. 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Châu Phú, tỉnh An Giang. 

7. Quê quán: Châu Phú, tỉnh An Giang. 

8. Nơi đăng ký thường trú: Khóm Mỹ Phú, phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang. 

    Nơi ở hiện nay: Khóm Mỹ Phú, phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang. 

9. Dân tộc:  Kinh       10. Tôn giáo:  Phật giáo Hoà Hảo. 

11. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông:  09/12/phổ thông. 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Không. 

   - Học vị: Không. Học hàm: Không. 

   - Lý luận chính trị: Không. 

   - Ngoại ngữ: Không. 

12. Nghề nghiệp hiện nay: Làm ruộng. 

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Không. 

14. Nơi công tác: Không. 

15. Ngày vào Đảng: Không. 

  - Ngày chính thức: Không. 

  - Chức vụ trong Đảng: Không. 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không. 

Lý do ra khỏi Đảng:Không. 

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:  



- Tên tổ chức đoàn thể: Hội Nông dân phường Vĩnh Tế. 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Hội viên . 

17. Tình trạng sức khỏe: Tốt. 

18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không. 

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn 

thể): (25) ) Không bị kỷ luật, không có án tích. 

20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không. 

21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): không. 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 01 năm 1991 

đến nay 

 

Làm ruộng. 

 



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND 

Ảnh 

4cm x 6cm 

  

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG VĨNH TẾ NHIỆM KỲ 

2026-2031 

  

  

 

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ DUNG 

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ DUNG 

Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 08/09/1981.       4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác. 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang 

7. Quê quán: Phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang 

8. Nơi đăng ký thường trú: Phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang 

Nơi ở hiện nay:  Khóm Vĩnh Xuyên, Phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang 

9. Dân tộc: Kinh. 10. Tôn giáo: Không 

11. Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông: 12/12/ Phổ thông. 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Kế toán 

- Học vị: Không          Học hàm: Không. 

- Lý luận chính trị: Trung cấp 

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B. 

12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ 

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Bí thư chi bộ khóm 

Vĩnh Tây 1. 

14. Nơi công tác: Khóm Vĩnh Tây 1 



15. Trường hợp là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, thì ghi rõ: 

- Ngày vào Đảng:  20/08/2013 

- Ngày chính thức: 20/08/2014. 

- Chức vụ trong Đảng: Bí thư chi bộ 

- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không. 

Lý do ra khỏi Đảng: Không 

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: Không. 

- Tên tổ chức đoàn thể: Không 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không 

17. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không. 

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, 

đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích. 

20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không. 

21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không. 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Năm 2004 - 2007 

Năm 2007 - 2009 

Năm 2009 - 2010 

Năm 2011 - 2012 

Năm 2012 - 2013 

Năm 2013 - 2018 

Năm 2021 đến 30/6/2025 

Từ 01/7/2025 

 

 - Cán bộ xí nghiệp điện nước phường Núi Sam 

- Cán bộ xí nghiệp điện nước Thị xã Châu Đốc 

- Nhân viên Đội Quản lý trật tự Đô thị Thị xã Châu Đốc 

- Cán bộ Thủ quỹ văn thư lưu trữ xã Vĩnh Nguơn 

- Cán bộ xóa đói giảm nghèo Phường Vĩnh Nguơn 

- Cán bộ Nội vụ Phường Vĩnh Nguơn 

- Cán bộ Kinh tế - Kế hoạch phường Núi Sam 

- Bí thư chi bộ khóm Vĩnh Tây 1 

  



   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND 

 

 

Ảnh 

4cm x 6cm 

 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG VĨNH TẾ  

NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

 

1. Họ và tên thường dùng:  NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 

2. Họ và tên khai sinh:  NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không. 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 03/08/2000           4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác. 

6. Nơi đăng ký khai sinh:  UBND Phường Núi Sam  

7. Quê quán:  Vĩnh Tế, tỉnh An Giang 

8. Nơi đăng ký thường trú: Khóm Vĩnh Đông 1, Phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang 

    Nơi ở hiện nay: Khóm Vĩnh Đông 1, Phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang 

9. Dân tộc:  Kinh       10. Tôn giáo:  Không. 

11. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông:  12/12/ Phổ thông. 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Luật. 

   - Học vị:  Không                   Học hàm:  Không 

   - Lý luận chính trị: Sơ cấp 

   - Ngoại ngữ:  Tiếng Anh  trình độ B. 

12. Nghề nghiệp hiện nay:  Cán bộ không chuyên trách khóm 

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Trưởng Ban công tác mặt 

trận, kiêm Bí thư chi đoàn  khóm Vĩnh Đông 1. 

14. Nơi công tác:  Khóm Vĩnh Đông 1 

15. Ngày vào Đảng:  30/10/2020 

  - Ngày chính thức: 30/10/2021. 

  - Chức vụ trong Đảng: Chi ủy viên. 



  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không. 

Lý do ra khỏi Đảng: Không. 

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không. 

- Tên tổ chức đoàn thể: Không. 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không. 

17. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không. 

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn 

thể):  Không bị kỷ luật, không có án tích. 

20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không. 

21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không. 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

 (Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

 

Từ tháng 07/2018 đến 27/ 08/2020 

 

 

Từ ngày 28/08/2020 – 17/01/2022  

 

 

Từ ngày 17/01/2022 - 01/07/2025 

 

Từ ngày 01/07/2025 đến nay 

Tham gia vào lực lượng Dân quân tự vệ, Phó Bí thư chi 

đoàn kiêm Chi hội trưởng thanh niên, khóm Vĩnh Phước 1. 

 

Trưởng ban công tác Mặt Trận, kiêm Bí thư chi đoàn khóm 

Vĩnh Phước 1. 

 

Phó Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt Trận, kiêm Bí 

thư chi đoàn khóm Vĩnh Đông 1. 

 

Trưởng ban công tác Mặt Trận, kiêm Bí thư chi đoàn khóm 

Vĩnh Đông 1. 

 

 



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND 

 

 

Ảnh 

4cm x 6cm 

 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  PHƯỜNG VĨNH TẾ 

NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

 

1. Họ và tên thường dùng: HUỲNH KIM NGỌC 

2. Họ và tên khai sinh: HUỲNH KIM NGỌC 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 06/9/2002                4. Giới tính: Nữ. 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác. 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Vĩnh Tế, tỉnh An Giang. 

7. Quê quán: Vĩnh Tế, tỉnh An Giang. 

8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ 16, khóm Vĩnh Tây 1, phường Vĩnh Tế, tỉnh An 

Giang. 

    Nơi ở hiện nay: Tổ 16, khóm Vĩnh Tây 1, phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang. 

9. Dân tộc:  Kinh       10. Tôn giáo: Không. 

11. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: 12/12/ phố thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Quản lý Công nghiệp. 

   - Học vị:  Không.            Học hàm:  Không. 

   - Lý luận chính trị:   Không. 

   - Ngoại ngữ:   Tiếng Anh TOEIC 

12. Nghề nghiệp hiện nay: Người trực tiếp tham gia hoạt động ở khóm. 

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Bí thư Chi đoàn. 

14. Nơi công tác: Khóm Vĩnh Đông. 

15. Ngày vào Đảng: Không. 

  - Ngày chính thức: Không. 

  - Chức vụ trong Đảng:  Không. 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không. 

Lý do ra khỏi Đảng: Không. 



16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:  

- Tên tổ chức đoàn thể: Đoàn Thanh niên 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Bí thư Chi Đoàn. 

17. Tình trạng sức khỏe:  Tốt. 

18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không. 

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn 

thể): Không bị kỷ luật, không có án tích. 

20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không. 

21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không. 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 12 năm 2024 

đến nay 

Bí thư Chi đoàn khóm Vĩnh Đông 

 
 



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND 

 

 

Ảnh 

4cm x 6cm 

 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  PHƯỜNG VĨNH TẾ 

NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

 

1. Họ và tên thường dùng: TRẦN TUYẾT NHI 

2. Họ và tên khai sinh: TRẦN TUYẾT NHI 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 01/02/1996         4. Giới tính: Nữ. 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác. 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang. 

7. Quê quán: Phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang. 

8. Nơi đăng ký thường trú: Số 99, Tổ 9, đường Vĩnh Xuyên, khóm Vĩnh Xuyên, 

phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang. 

    Nơi ở hiện nay: Số 99, Tổ 9, đường Vĩnh Xuyên, khóm Vĩnh Xuyên, phường 

Vĩnh Tế, tỉnh An Giang. 

9. Dân tộc:    Kinh 10. Tôn giáo: Không. 

11. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: 12/12/ phổ thông. 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Kế toán. 

   - Học vị: Không.             Học hàm: Không. 

   - Lý luận chính trị: Không. 

   - Ngoại ngữ: Tiếng Anh TOEIC 400 

12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ không chuyên trách khóm. 

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Trưởng Ban công tác Mặt 

trận, kiêm Chi Hội trưởng Chi Hội Phụ nữ khóm. 

14. Nơi công tác: Khóm Vĩnh Xuyên. 

15. Ngày vào Đảng: Không. 

  - Ngày chính thức: Không 

  - Chức vụ trong Đảng: Không. 



  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không 

Lý do ra khỏi Đảng: Không 

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: không 

- Tên tổ chức đoàn thể: Không. 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không 

17. Tình trạng sức khỏe: Tốt. 

18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không. 

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn 

thể): Không bị kỷ luật, không có án tích. 

20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không 

21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 10 năm 2022 

đến tháng 8 năm 2024 

Từ tháng 9 năm 2024 

đến nay 

Chi Hội trưởng Hội Phụ nữ khóm Vĩnh Xuyên. 

 

Trưởng Ban Công tác Mặt trận kiêm Chi Hội 

trưởng Hội Phụ nữ khóm Vĩnh Xuyên. 
 



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND 

 

 

Ảnh 

4cm x 6cm 

 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG VĨNH TẾ 

NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

 

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ TRI 

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ TRI 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 20/12/1988            4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác. 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang 

7. Quê quán: Phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang 

8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ 11, khóm Vĩnh Khánh 2, phường Vĩnh Tế, tỉnh An 

Giang 

    Nơi ở hiện nay: Tổ 11, khóm Vĩnh Khánh 2, phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang 

9. Dân tộc:   Kinh                     10. Tôn giáo: Không 

11. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông. 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Luật 

   - Học vị: Không                         Học hàm: Không 

   - Lý luận chính trị: Sơ cấp 

   - Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B1 khung Châu Âu. 

12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ không chuyên trách khóm. 

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác:  Bí thư chi bộ khóm Vĩnh 

Khánh 2 

14. Nơi công tác: Khóm Vĩnh Khánh 2. 

15. Ngày vào Đảng: 01/12/2015 

  - Ngày chính thức: 01/12/2016  

  - Chức vụ trong Đảng: Bí thư chi bộ 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không 



Lý do ra khỏi Đảng: Không 

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 

- Tên tổ chức đoàn thể: Không 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không  

17. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn 

thể): Không bị kỷ luật, không có án tích. 

20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không  

21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 09 năm 2014 

đến tháng 09 năm 2020 

Uỷ biên thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc Việt 

Nam xã Vĩnh Tế.  

Từ tháng 09 năm 2020 

đến tháng 09 năm 2021 

Trưởng ban công tác Mặt trận, kiêm Chi Hội nông 

dân ấp Vĩnh Khánh 2. 

Từ tháng 09 năm 2021 

đến tháng 07 năm 2025 

Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ấp Vĩnh Khánh 2 

Từ tháng 07 năm 2025 

đến nay 

Bí thư chi bộ khóm Vĩnh Khánh 2 

 



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND 

 

 

Ảnh 

4cm x 6cm 

 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG VĨNH TẾ 

NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

 

1. Họ và tên thường dùng:  NGUYỄN KHÁNH VY 

2. Họ và tên khai sinh:  NGUYỄN KHÁNH VY 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 13/08/2002  

4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch:  Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh:  Phường Vĩnh Tế, Tỉnh An Giang  

7. Quê quán: Phường Vĩnh Tế, Tỉnh An Giang 

8. Nơi đăng ký thường trú:  Tổ 12, Khóm Vĩnh Phước 1, Phường Vĩnh Tế, Tỉnh An 

Giang 

    Nơi ở hiện nay: Tổ 12, Khóm Vĩnh Phước 1, Phường Vĩnh Tế, Tỉnh An Giang 

9. Dân tộc:  Kinh       10. Tôn giáo:  Không 

11. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Ngôn ngữ Anh 

   - Học vị:  Không         Học hàm:  Không 

   - Lý luận chính trị:  Không 

   - Ngoại ngữ:  Tiếng Anh trình độ B 

12. Nghề nghiệp hiện nay:  Cán bộ không chuyên trách khóm. 

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Trưởng ban Công tác Mặt 

trận khóm, kiêm Chi hội trưởng Hội Nông dân khóm 

14. Nơi công tác:  Khóm Mỹ Phú. 

15. Ngày vào Đảng:  Không 

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:   

- Tên tổ chức đoàn thể: Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viên 

17. Tình trạng sức khỏe:  Tốt 



18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn 

thể):  Không bị kỷ luật, không có án tích. 

20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có):  Không 

21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Thời gian 
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

- Từ tháng 11 năm 

2024 - đến tháng 7 

năm 2025 

- Từ tháng 7 năm 

2025 đến 31 tháng 

12 năm 2025 

- Từ ngày 31 

tháng 12 năm 

2025 đến nay 

- Trưởng ban Công tác Mặt trận khóm Mỹ Phú – kiêm 

Chi Hội trưởng Hội Nông dân 

 

- Trưởng ban Công tác Mặt trận khóm Mỹ Phú 

 

- Trưởng ban Công tác Mặt trận khóm Mỹ Phú – kiêm 

Chi Hội trưởng Hội Nông dân 

 


